
TT Khoa Lớp 
sinh viên Họ tên Học phần rút Lớp TC Số 

TC

1 01.01 Nguyễn Trung Kiên Thị trường chứng khoán và ĐTCK SMI036C4901.1_LT 2

1 01.01 Nguyễn Trung Kiên Quản lý TCC (giảng bằng tiếng anh) PFM0151C4901.1_LT 2

1 01.01 Nguyễn Trung Kiên Hải quan CUS0030C4901.1_LT 2

1 01.01 Nguyễn Trung Kiên Bảo hiểm INS0001C4901.1_LT 2

2 11.03 Bùi Thị Hồng Phúc Tin học ứng dụng ACO0234C4911.8_LT 2

2 11.03 Bùi Thị Hồng Phúc Kế toán quản trị 1 MAC0043C4911.8_LT 2

2 11.03 Bùi Thị Hồng Phúc Bảo hiểm INS0001C4911.8_LT 2

3 15.03 Nguyễn Thị Nguyệt Hải quan CUS0030C4915.4_LT 2

3 15.03 Nguyễn Thị Nguyệt Tin học ứng dụng ACO0234C4915.4_LT 2

3 15.03 Nguyễn Thị Nguyệt Quản trị NHTM (giảng bằng tiếng anh) ECB0170C4915.4_LT 2

4 21.11 Lê Thị Bích Liên Phân tích tài chính doanh nghiệp CFA054C4921.4_LT 3

4 21.11 Lê Thị Bích Liên Thuế TAX0215C4921.4_LT 2

5 21.14 Trần Dương Thảo Phân tích tài chính doanh nghiệp CFA054C4921.4_LT 3

5 21.14 Trần Dương Thảo Thuế TAX0215C4921.4_LT 2

6 01.01 Lành Thị Thúy Chuẩn mực kế toán công PAS0009C5001.1_LT 2

6 01.01 Lành Thị Thúy Định giá tài sản 1 AVA0025C5001.1_LT 2

6 01.01 Lành Thị Thúy Quản lý tiền tệ Ngân hàng TW SBM042C5001.1_LT 2

7 01.02 Nguyễn Bích Vân Định giá tài sản 1 AVA0025C5001.1_LT 2

7 01.02 Nguyễn Bích Vân Quản lý tiền tệ Ngân hàng TW SBM042C5001.1_LT 2

7 01.02 Nguyễn Bích Vân Chuẩn mực kế toán công PAS0009C5001.1_LT 2

8 01.03 Mẫn Bá Việt Định giá tài sản 1 AVA0025C5001.2_LT 2

8 01.03 Mẫn Bá Việt Quản lý tiền tệ Ngân hàng TW SBM042C5001.2_LT 2

8 01.03 Mẫn Bá Việt Chuẩn mực kế toán công PAS0009C5001.2_LT 2

9 11.17 Đặng Nhất Lượng Pháp luật kinh tế ELA0142C5011.7_LT 3

9 11.17 Đặng Nhất Lượng Ngoại ngữ chuyên ngành 1 SFL0115C5011.14_LT 3

10 15.01 Nguyễn Đình Đức Tài chính quốc tế IFI0190C5015.1_LT 3

10 15.01 Nguyễn Đình Đức Văn hóa doanh nghiệp CCU0246C5015.1_LT 2

11 15.06 Vũ Thị Ngọc Hà Văn hóa doanh nghiệp CCU0246C5015.4_LT 2

11 15.06 Vũ Thị Ngọc Hà Tài chính quốc tế IFI0190C5015.4_LT 3

12 21.09 Hoàng Xuân Quang Tài chính doanh nghiệp 1 CFI0186C5021.5_LT 3

12 21.09 Hoàng Xuân Quang Kế toán hành chính sự nghiệp 1 OAC0038C5021.5_LT 2

12 21.09 Hoàng Xuân Quang Thống kê doanh nghiệp CST0197C5021.5_LT 2

13 21.16 Đỗ Trung Kiên Thống kê doanh nghiệp CST0197C5021.6_LT 2

13 21.16 Đỗ Trung Kiên Kế toán hành chính sự nghiệp 1 OAC0038C5021.6_LT 2

13 21.16 Đỗ Trung Kiên Tài chính doanh nghiệp 1 CFI0186C5021.6_LT 3

14 22.01 Lại Thế Thắng Marketing căn bản GMA0111C5022.1_LT 2

14 22.01 Lại Thế Thắng Ngoại ngữ chuyên ngành 1 SFL0115C5022.1_LT 3
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15 22.02 Nguyễn Đăng Sơn Ngoại ngữ chuyên ngành 1 SFL0115C5022.10_LT 3

15 22.02 Nguyễn Đăng Sơn Marketing căn bản GMA0111C5022.5_LT 2

16 22.03 Lê Thanh Tùng Marketing căn bản GMA0111C5022.3_LT 2

16 22.03 Lê Thanh Tùng Ngoại ngữ chuyên ngành 1 SFL0115C5022.5_LT 3

17 31.01 Lê Tuấn Anh Ngoại ngữ chuyên ngành 1 SFL0115C5031.1_LT 3

17 31.01 Lê Tuấn Anh Định giá tài sản 1 AVA0025C5031.1_LT 2

18 51.04 Trần Diệu Linh Biên dịch 1 (giảng bằng tiếng anh) TRA0257C5051.1_LT 2

18 51.04 Trần Diệu Linh Phiên dịch 1 (giảng bằng tiếng anh) INT0257C5051.1_LT 1

19 51.04 Doãn Đức Mạnh Biên dịch 1 (giảng bằng tiếng anh) TRA0257C5051.1_LT 2

19 51.04 Doãn Đức Mạnh Phiên dịch 1 (giảng bằng tiếng anh) INT0257C5051.1_LT 1

20 51.04 Vũ Thị Hồng Nhung Biên dịch 1 (giảng bằng tiếng anh) TRA0257C5051.1_LT 2

20 51.04 Vũ Thị Hồng Nhung Phiên dịch 1 (giảng bằng tiếng anh) INT0257C5051.1_LT 1

21 01.04 Trần Thái Dương Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5101.1_LT 4

22 01.04 Nguyễn Xuân Hoạch Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5101.1_LT 4

23 02.01 Hoàng Việt Hùng Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5102.1_LT 4

24 02.04 Phạm Quang Anh Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5102.4_LT 4

25 02.04 Bùi Thái Quý Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5102.4_LT 4

26 02.04 CHANPASERD Bounsalee Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5102.4_LT 4

27 02.04 Hứa Quang Trung Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5102.4_LT 4

28 11.11 Nguyễn Minh Đức Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5111.2_LT 4

29 11.13 Trần Khánh Linh Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5111.6_LT 4

30 11.21 Dương Tùng Anh Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5111.19_LT 4

31 11.21 Vũ Quỳnh Anh Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5111.13_LT 4

32 11.22 Vũ Thùy Linh Chi Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5111.13_LT 4

33 11.21 Lê Minh Dương Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5111.6_LT 4

34 15.05 Nguyễn Đức Huy Kinh tế quốc tế 1 IEC0099C5115.2_LT 2

34 15.05 Nguyễn Đức Huy Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5115.6_LT 4

35 15.06 SENGPANH Natthavanh Kinh tế quốc tế 1 IEC0099C5115.3_LT 2

35 15.06 SENGPANH Natthavanh Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5115.5_LT 4

36 21.01 Nguyễn Văn Thông Kinh tế vĩ mô MAE0101C5121.2_LT 3

36 21.01 Nguyễn Văn Thông Lý thuyết xác suất thông kê toán PAS0107C5121.2_LT 3

37 21.06 Hoàng Thị Phương Anh Lý thuyết xác suất thông kê toán PAS0107C5121.4_LT 3

37 21.06 Hoàng Thị Phương Anh Kinh tế vĩ mô MAE0101C5121.4_LT 3

38 21.18 Nông Thị Thanh Ngọc Lý thuyết xác suất thông kê toán PAS0107C5121.9_LT 3

38 21.18 Nông Thị Thanh Ngọc Kinh tế vĩ mô MAE0101C5121.1_LT 3

39 21.19 Nguyễn Trọng Nhật Lý thuyết xác suất thông kê toán PAS0107C5121.4_LT 3

39 21.19 Nguyễn Trọng Nhật Kinh tế vĩ mô MAE0101C5121.4_LT 3

40 21.20 Hồ Thị Thanh Lý thuyết xác suất thông kê toán PAS0107C5121.8_LT 3

40 21.20 Hồ Thị Thanh Kinh tế vĩ mô MAE0101C5121.8_LT 3

41 22.02 Hoàng Văn Đoàn Lý thuyết xác suất thông kê toán PAS0107C5122.3_LT 3

41 22.02 Hoàng Văn Đoàn Quản lý hành chính công PAM0148C5122.3_LT 2
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42 22.03 Nguyễn Đỗ Sinh Hiền Lý thuyết xác suất thông kê toán PAS0107C5122.3_LT 3

42 22.03 Nguyễn Đỗ Sinh Hiền Quản lý hành chính công PAM0148C5122.3_LT 2

43 QTKD 31.02 Thái Đình Khang Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118C5131.1_LT 4

43 QTKD 31.02 Thái Đình Khang Kinh tế môi trường EEC0097C5131.1_LT 2

44 51.01 Nguyễn Thanh Bình Kinh tế vi mô MIE0100C5151.2_LT 3

44 51.01 Nguyễn Thanh Bình Kinh tế quốc tế 1 IEC0099C5151.2_LT 2

45 51.03 Nguyễn Ngọc Huyền Kinh tế vi mô MIE0100C5151.1_LT 3

45 51.03 Nguyễn Ngọc Huyền Kinh tế quốc tế 1 IEC0099C5151.1_LT 2

46 62.01 Vũ Xuân Hiệu Tư tưởng Hồ Chí Minh HVE0244C5162.1_LT 3

46 62.01 Vũ Xuân Hiệu Đường lối CM của Đảng CSVN VPP0027C5162.1_LT 3

47 LT16/15.02 Nguyễn Trọng Sơn Nguyên lý kế toán APR0123LT1615.2.1_LT 4

47 LT16/15.02 Nguyễn Trọng Sơn Tài chính tiền tệ FAM0192LT1615.2.1_LT 4

47 LT16/15.02 Nguyễn Trọng Sơn Xã hội học SOC0248LT1615.2.1_LT 2

48 LC16/21.03 Đào Tuấn Anh Kinh tế lượng QEC0096LC1621.2.2_LT 3

48 LC16/21.03 Đào Tuấn Anh Tài chính tiền tệ FAM0192LC1621.2.1_LT 4

49 LC16/21.04 Nguyễn Minh Dũng Kinh tế lượng QEC0096LC1621.2.1_LT 3

49 LC16/21.04 Nguyễn Minh Dũng Tư tưởng Hồ Chí Minh HVE0244LC1621.2.1_LT 3

50 LT16/21.06 Hồ Thị Thanh Huyền Thống kê doanh nghiệp CST0197LT1621.2.1_LT 2

50 LT16/21.06 Hồ Thị Thanh Huyền Tài chính tiền tệ FAM0192LT1621.2.1_LT 4

50 LT16/21.06 Hồ Thị Thanh Huyền Ngoại ngữ chuyên ngành 1 SFL0115LT1621.2.1_LT 3

50 LT16/21.06 Hồ Thị Thanh Huyền Ngoại ngữ cơ bản 2 BFL0118LT1621.2.1_LT 4

50 LT16/21.06 Hồ Thị Thanh Huyền Nguyên lý kế toán APR0123LT1621.2.1_LT 4

51 BC13/21.01 Vũ Quỳnh Nga Tài chính doanh nghiệp CFI036CB132101.1_LT 3

52 BC13/21.02 Nguyễn Văn Tỉnh (đã học xong)

53 BT13/21.02 Nguyễn Vũ Cường (đã học xong)

54 BC13/21.03 Bùi Thanh Quang Thống kê doanh nghiệp CST0197B132103.1_LT 2

54 BC13/21.03 Bùi Thanh Quang Quản trị kinh doanh BMA0167B132103.1_LT 2

55 BC13/21.03 Vũ Sơn Tùng Thống kê doanh nghiệp CST0197B132103.1_LT 2

55 BC13/21.03 Vũ Sơn Tùng Quản trị kinh doanh BMA0167B132103.1_LT 2

Danh sách gồm 55 sinh viên./.
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